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TỔNG QUAN BÁO CÁO
1. Đặt vấn đề
Trong chương trình Toán cho các ngành kỹ thuật, các kiến thức về Giải tích giữ vai trò trung tâm và rất quan trọng. Trường Đại học Thuỷ Lợi là một trường đại học lâu đời, thiên về các khối ngành kỹ thuật. Môn Giải tích hàm một biến là một học phần quan trọng, là môn cơ bản và là tiền đề để học các môn chuyên ngành. Đây là môn toán đầu tiên trong các môn Toán được học tại trường. Tại trường Đại học Thuỷ Lợi, tất cả các ngành kỹ thuật phải học kiến thức Giải tích. Môn Giải tích cũng là môn học được tổ chức thi Olimpic sinh viên hàng năm. Hàng năm, bộ môn Toán đều có một đội tuyển Olympic Giải tích dự thi Olympic sinh viên toàn quốc.
Do đó, các kiến thức liên quan tới kiến thức Giải tích hàm một biến là rất quan trọng, cần được đầu tư kĩ. Hiện tại, tất cả các môn giải tích đều đang được thi theo hình thức tự luận. Tuy nhiên, theo xu hướng chuyển sang thi trắc nghiệm trên máy của nhà trường, trong thời gian tới bộ môn Toán học đang có định hướng sẽ chuyển hình thức thi sang trắc nghiệm môn học này.
2. Mục tiêu của báo cáo
Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày về nội dung kiến thức môn Giải tích hàm một biến, sau đó sẽ đưa ra định hướng ra đề thi trắc nghiệm môn học này.
3. Nội dung
Nội dung 1: Trình bày các kiến thức của môn Giải tích hàm một biến.
Nội dung 2: Định hướng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn học Giải tích hàm một biến.
4. Cấu trúc báo cáo
Tổng quan báo cáo
Phần 1: Nội dung môn học Giải tích hàm một biến.
Phần 2: Định hướng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn học Giải tích hàm một biến.

PHẦN 1. NỘI DUNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN
[bookmark: _Toc61609493][bookmark: _Toc61609648] Môn  Giải tích hàm một biến gồm các kiến thức về giới hạn, tính liên tục, vi phân và tích phân của hàm một biến số, chuỗi, và các ứng dụng liên quan.
GIÁO TRÌNH CHÍNH THỨC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]  Toán học cao cấp. Tập 2, Phép giải tích một biến số/Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.   -  Hà nội: NXB Giáo dục Việt Nam,2025[ISBN 9786040038258] (#000028869).
[2]   Bài tập Toán học cao cấp. Tập 2, Phép giải tích một biến số/Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. - Hà nội: NXB Giáo dục Việt Nam,2025[ISBN 9786040038340] (#000028870).
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
	Chương
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	BT

	1
	1. Hàm số. Giới hạn và tính liên tục của hàm số
1.1. Tổng quan về hàm số và đồ thị
+ Định nghĩa hàm số một biến thực
+ Đồ thị
+ Hàm hợp 
+ Hàm ngược và hàm số lượng giác ngược
 1.2.  Giới hạn của hàm số 
+ Khái niệm giới hạn hàm số 
+ Giới hạn một phía 
+ Vô cùng bé và vô cùng lớn 
1.3. Tính liên tục của hàm số
+ Sự liên tục của hàm số một biến số 
+ Điểm gián đoạn của hàm số
	5
	
	2

	2
	2. Đạo hàm, vi phân hàm số một biến số và ứng dụng
+ Đạo hàm 
+ Vi phân 
+ Đạo hàm và vi phân cấp cao 
+ Quy tắc Lô-pi-tan
+ Đường cong cho dưới dạng tham số.
+ Đường cong trong hệ toạ độ cực   
	6
	
	3

	3

	3. Tích phân
3.1. Nguyên hàm và tích phân bất định
+ Tích phân bất định 
+ Phép đổi biến 
+ Tích phân từng phần
+ Tích phân các phân thức hữu tỷ 
+ Tích phân các biểu thức lượng giác

+ Tích phân các biểu thức căn thức 
3.2. Tích phân xác định 
+ Định nghĩa tích phân xác định 
+ Các tính chất  của tích phân xác định 
+ Cách tính tích phân xác định 
+ Phép đổi biến trong tích phân xác định 
+ Phép lấy tích phân từng phần.
	6
	
	3

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	
	1

	4
	4. Ứng dụng tích phân xác định và tích phân suy rộng 
4.1. Ứng dụng của tích phân xác định
+ Tính diện tích hình phẳng  
+ Tính độ dài dây cung phẳng 
+ Tính thể tích vật thể tròn xoay
+ Diện tích mặt tròn xoay .
4.2. Tích phân suy rộng 
+ Tích phân suy rộng có cận vô hạn 
+ Tích phân suy rộng của hàm số không bị chặn.

	7
	
	3

	5
	5.  Chuỗi
5.1. Chuỗi số 
+ Đại cương về chuỗi số
+ Chuỗi số dương
+ Chuỗi số có dấu bất kỳ 
5.2.  Chuỗi luỹ thừa
+ Chuỗi luỹ thừa. Bán kính hội tụ 
+ Khai triển một hàm thành chuỗi luỹ thừa
+ Khai triển một số  hàm số sơ cấp thành chuỗi luỹ thừa.
	4
	
	2

	
	Ôn tập và tổng kết môn học
	1
	
	1

	
	Tổng
	30
	
	15




PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM MÔN GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN

I. BẢNG MỨC ĐỘ NHẬN THỨC ĐỀ THI
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt

	1. Hàm số, giới hạn, và  tính liên tục của hàm số.
	Nhận biết
- Nêu được khái niệm hàm số một biến, tập xác định, tập giá trị.
- Nhận biết được khái niệm giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số.
- Biết định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm và trên một khoảng.
- Tính được các dạng giới hạn cơ bản.
Thông hiểu
- Giải thích được ý nghĩa trực quan của giới hạn và tính liên tục.
- Hiểu được các định lý cơ bản về giới hạn (giới hạn của tổng, tích, thương, hàm hợp).
- Trình bày được các điều kiện để hàm số liên tục tại một điểm và trên một khoảng.
Vận dụng

- Khử được các dạng vô định bằng L’Hospital: .
Vận dụng cao
- Tìm giá trị của tham số để hàm liên tục tại một điểm và trên một miền với hàm phức tạp hơn.
- Tính được giới hạn của các hàm số bằng các phương pháp: biến đổi đại số, dùng định lý kẹp, dùng quy tắc L’Hospital để khử các dạng vô định với các hàm phức tạp  , vô cùng bé, vô cùng lớn.

	2. Đạo hàm,vi phân của hàm một biến.
	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa đạo hàm tại một điểm, đạo hàm trên một khoảng.
- Biết các công thức đạo hàm cơ bản của những hàm số sơ cấp (đa thức, lượng giác, mũ, logarit).
- Nhận biết khái niệm vi phân của hàm số.
- Qui tắc đạo hàm cấp cao.
Thông hiểu
- Sử dụng các quy tắc đạo hàm: tổng, hiệu, tích, thương, hàm hợp.
- Dùng đạo hàm tìm hệ số góc của tiếp tuyến.
Vận dụng
- Tính đạo hàm của các hàm số phức tạp bằng cách áp dụng quy tắc đạo hàm.
- Sử dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên của hàm số (tìm cực trị, khoảng đồng biến – nghịch biến).
Vận dụng cao
- Giải các bài toán ứng dụng đạo hàm: bài toán cực trị thực tế, bài toán liên quan đến tốc độ biến thiên.
- Tính đạo hàm và vi phân cấp cao của các hàm phức tạp.


	3. Tích phân
	Nhận biết
- Nhận biết định nghĩa nguyên hàm, tích phân bất định và tích phân xác định.
- Biết các công thức nguyên hàm cơ bản của những hàm số sơ cấp.
- Biết các tính chất cơ bản của tích phân xác định (tính tuyến tính, cộng đoạn, đối xứng…).
-Tính được tích phân xác định của các hàm cơ bản.
Thông hiểu
- Nhận diện và tính được các phương pháp tính tích phân: đổi biến, từng phần.
Vận dụng
- Tính được nguyên hàm và tích phân bất định của các hàm số bằng các phương pháp cơ bản.
- Áp dụng đổi biến và tích phân từng phần để giải các bài toán tích phân phức tạp hơn.
- Tính được tích phân xác định của các hàm số trên một khoảng cho trước.
Vận dụng cao
- Giải quyết các bài toán tích phân nâng cao: phân thức hữu tỷ, biểu thức lượng giác, căn thức.
- Vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp (đổi biến, từng phần, khai triển, lượng giác hóa) để xử lý tích phân khó.


	4. Ứng dụng của tích phân
	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa tích phân suy rộng (cận vô hạn, hàm không bị chặn).
- Biết các công thức cơ bản để tính diện tích hình phẳng trong tọa độ vuông góc, độ dài cung, thể tích vật thể tròn xoay bằng tích phân xác định.
-  Nhận diện được khi nào cần dùng tích phân suy rộng thay vì tích phân xác định.
Thông hiểu
- Giải thích được ý nghĩa hình học của các ứng dụng tích phân xác định (diện tích, thể tích, độ dài cung).
- Hiểu được sự khác biệt giữa tích phân xác định và tích phân suy rộng.
- Trình bày được điều kiện để tích phân suy rộng hội tụ hoặc phân kỳ.
- Hiểu được cơ sở lý thuyết của các công thức tính diện tích, thể tích, độ dài cung.
- Tính được diện tích hình phẳng trong tọa độ vuông góc giới hạn bởi các đường cong cho trước.
-Tính được tích phân suy rộng bằng định nghĩa
Vận dụng
- Tính được diện tích hình phẳng trong tọa độ cực giới hạn bởi các đường cong cho trước.
- Áp dụng công thức để tính độ dài cung, thể tích khối tròn xoay.
- Tính được các tích phân suy rộng đơn giản (cận vô hạn, hàm không bị chặn).
- Vận dụng các phương pháp đổi biến, từng phần để giải các bài toán ứng dụng.
Vận dụng cao
- Giải quyết các bài toán phức tạp về diện tích, thể tích, độ dài cung với hàm số khó (chứa căn, lượng giác, logarit).
- Vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp để xử lý tích phân suy rộng phức tạp, đánh giá hội tụ/phân kỳ.

	5. Chuỗi
	Nhận biết
- Nêu được khái niệm chuỗi số, chuỗi số dương, chuỗi có dấu bất kỳ.
- Khái niệm hội tụ chuỗi số.
- Biết định nghĩa chuỗi lũy thừa và bán kính hội tụ.
Thông hiểu
- Biết các tiêu chuẩn kiểm tra hội tụ cơ bản của chuỗi số dương (so sánh, d’Alembert, Cauchy).
- Hiểu được sự khác biệt giữa chuỗi số dương và chuỗi có dấu bất kỳ.
- Biết kiểm tra hội tụ cơ bản của chuỗi đan dấu.
Vận dụng
- Áp dụng các tiêu chuẩn kiểm tra hội tụ để xác định tính hội tụ của chuỗi số.
- Tính bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa bằng các phương pháp (d’Alembert, Cauchy).
Vận dụng cao
- Giải quyết các bài toán phức tạp về hội tụ chuỗi



II. MA TRẬN VÀ ĐỀ THI GIỮA KÌ MINH HỌA
- Thời gian làm bài: 50 phút.
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm.
- Cấu trúc mức độ đề: 40% Nhận biết ; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Ma trận đề thi
	Chủ đề
	Mức độ
	Tổng số câu
	Tổng số điểm

	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	
	

	1. Hàm số, giới hạn, và  tính liên tục của hàm số.
	3
	2
	1
	1
	7
	

	- Hàm số
	1
	
	
	
	
	3.5

	- Giới hạn
	1
	1
	1
	1
	
	

	- Liên tục
	1
	1
	
	
	
	

	2. Đạo hàm,vi phân của hàm một biến.
	3
	2
	1
	1
	7
	

	- Đạo hàm cấp 1
	1
	2
	1
	1
	
	3.5

	- Vi phân
	1
	
	
	
	
	

	- Đạo hàm cấp cao
	1
	
	
	
	
	

	3. Tích phân
	2
	2
	2
	0
	6
	

	- Nguyên hàm, tích phân bất định
	1
	1
	2
	0
	
	3

	- Tích phân xác định
	1
	1
	
	
	
	

	Tổng số câu
	8
	6
	4
	2
	20
	

	Theo mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	

	Số điểm
	4
	3
	2
	1
	
	10



- Đề thi giữa kì minh họa

Câu 1: Tập xác định của hàm số  là 


A. . 						B. .


C. .					D.  .

Câu 2: Tính giới hạn .


A. . 						B. .

C. .						D. Không tồn tại.

Câu 3: Hàm số nào sau đây liên tục trên  .


A. . 					B. .


C. .					D.  .


Câu 4: Cho hàm số . Tính . 


A. . 						B. .


C. .						D.  .


Câu 5: Vi phân của hàm  tại điểm  là


A. . 					B. .


C. .					D.  .

Câu 6: Đạo hàm cấp 2 của hàm  là


A. . 				B. .


C. .					D.  .

Câu 7: Nguyên hàm của hàm  là


A. . 					B. .


C. .					D.  .

Câu 8: Tích phân xác định  bằng


A. . 				B. .


C. .				D.  .


Câu 9: Hàm số   có liên tục tại  hay không?



A. Có, vì . 		B. Có, vì  liên tục trên  .

C. Không, vì  không xác định.	D. Không vì giới hạn không tồn tại.

Câu 10: Xác định dạng vô định và tính giới hạn .


A. Dạng . 				B. Dạng .

C. Không xác định.				D. Dạng .

Câu 11: Bằng quy tắc L’Hospital, giới hạn  bằng


A. . 				B. .


C. .					D. .

Câu 12: Đạo hàm của hàm  bằng


A. . 					B. .


C. .				D. .

Câu 13: Tích phân bất định  sử dụng phép đổi biến nào sau đây 


A. Đặt . 				B. Đặt .


C. Đặt .				D. Đặt .


Câu 14: Cho hàm số  . Tính tích phân xác định .


A. . 					B. .


C. .					D. .



Câu 15: Tìm  để hàm số   liên tục tại .

A. . 						B. 2.

C. 0.						D. Không tồn tại giá trị 

Câu 16: Đạo hàm cấp 10 của hàm  bằng


A. . 				B. .


C. .					D. .

Câu 17: Sử dụng phương pháp tích phân từng phần để tính tích phân bất định . 


A. . 			B. .


C. .				D. .

Câu 19: Xác định dạng vô định và tính giới hạn  .


A. . 						B.  .


C. .						D. .

Câu 20: Đạo hàm của hàm  bằng


A. . 			B. .


C. .					D. .
III. MA TRẬN VÀ ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN MINH HỌA
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm.
- Cấu trúc mức độ đề: 40% Nhận biết ; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Ma trận đề thi
	Chủ đề
	Mức độ
	Tổng số câu
	Tổng số điểm

	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	
	

	1. Hàm số, giới hạn, và  tính liên tục của hàm số.
	3
	2
	1
	1
	7
	

	- Hàm số
	1
	
	
	
	
	1,75

	- Giới hạn
	1
	1
	1
	1
	
	

	- Liên tục
	1
	1
	
	
	
	

	2. Đạo hàm,vi phân của hàm một biến.
	3
	2
	2
	1
	8
	

	- Đạo hàm cấp 1
	1
	2
	2
	1
	
	2

	- Vi phân
	1
	
	
	
	
	

	- Đạo hàm cấp cao
	1
	
	
	
	
	

	3. Tích phân
	3
	3
	2
	1
	9
	

	- Nguyên hàm, tích phân bất định
	2
	2
	2
	1
	
	2,25

	- Tích phân xác định
	1
	1
	
	
	
	

	4. Ứng dụng của tích phân
	4
	3
	2
	1
	10
	

	- Tích phân suy rộng
	1
	1
	1
	1
	
	2,5

	- Diện tích hình phẳng trong tọa độ vuông góc
	1
	1
	
	
	
	

	- Độ dài cung
	2
	1
	1
	
	
	

	- Thể tích vật tròn xoay
	
	
	
	
	
	

	- Diện tích hình phẳng trong tọa độ cực
	
	
	
	
	
	

	5. Chuỗi
	3
	2
	1
	
	6
	

	- Chuỗi số dương
	1
	2
	1
	0
	
	1,5

	- Chuỗi đan dấu
	1
	
	
	
	
	

	- Chuỗi lũy thừa
	1
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	16
	12
	8
	4
	40
	

	Theo mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	

	Số điểm
	4
	3
	2
	1
	
	10



- Đề thi minh họa

Câu 1: Tập xác định của hàm số  là 


A. . 						B. .


C. .					D.  .

Câu 2: Giới hạn của hàm số  bằng


A. . 						B. .

C. .						D. Không tồn tại.

Câu 3: Hàm số  gián đoạn tại  


A. . 						B.  .

C. .						D. Không có.


Câu 4: Vi phân của hàm số  là


A. . 					B.  .


C. .					D. .

Câu 5: Đạo hàm của hàm số  là 


A. . 					B.  .


C. .					D. .

Câu 6: Đạo hàm cấp 2 của hàm số  là 


A. . 					B.  .


C. .					D. .


Câu 7: Hàm số  được gọi là nguyên hàm của hàm  nếu 


A. . 				B.  .


C. .				D. .

Câu 8: Tích phân xác đinh  là


A. . 						B.  .


C. .						D. 

Câu 9: Nguyên hàm của hàm số  là


A. . 					B.  .


C. .					D. .


Câu 10: Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và các đường thẳng  là


A. . 					B.  .


C. .					D. .

Câu 11: Công thức tính độ dài cung của đồ thị hàm số trên  là


A. . 					B.  .


C. .					D. .
Câu 12: Tích phân suy rộng là tích phân có

A. Hàm số liên tục trên đoạn.		
B. Hàm số tuần hoàn.
C. Cận vô hạn hoặc hàm số không bị chặn trên khoảng lấy tích phân.		
D. Hàm số đa thức.
Câu 13: Tích phân nào dưới đây là tích phân suy rộng loại 2.


A. .					B.  .


C. 					D. .


Câu 14: Xét chuỗi  . Điều kiện để chuỗi hội tụ là

A. Luôn phân kì với mọi .		

B. Luôn hội tụ với mọi  .


C. Hội tụ khi  , phân kì .					


D. Hội tụ khi  , phân kì  .
Câu 15: Chuỗi nào sau đây là chuỗi đan dấu.


A. .			B.  .


C. .			D. .
Câu 16: Chuỗi số dương là
A. Chuỗi mà tất cả các số hạng đều dương 
B. Chuỗi mà tổng luôn dương 
C. Chuỗi mà số hạng đầu tiên dương 
D. Chuỗi mà số hạng cuối cùng dương


Câu 17: Cho hàm số  . Hàm số có liên tục tại  hay không? 


A. Có, vì . 	B. Không, vì hàm số không xác định tại .

C. Không, vì .	D. Có, vì mọi hàm lượng giác đều liên tục.

Câu 18: Xác định dạng vô định và tính giới hạn  . 


A. . 				B. .


C.  .				D.  .

Câu 19: Sử dụng quy tắc đạo hàm của tích, đạo hàm của  là


A. . 		B. .


C.  .		D. .

Câu 20: Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp, đạo hàm của  là


A. . 			B. .


C.  .		D. . 

Câu 21: Phương pháp đổi biến nào được áp dụng cho tích phân . 


A. Đặt . 			B. Đặt .


C. Đặt .			D. Đặt .

Câu 22: Phương pháp tích phân từng phần phù hợp để tính tích phân . 


A. Đặt . 		B. Đặt .


C. Đặt .		D. Đặt 

Câu 23: Tính  .


A. . 			B. .


C. .			D. .


Câu 24: Cho hai đường cong  . Công thức tích phân để tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong này trên đoạn  là 


A. 			B. .


C. .			D. .

Câu 25: Theo định nghĩa   bằng


A. 			B. .


C. .			D. .


Câu 26: Cho hàm số . Công thức tích phân nào sau đây biểu diễn độ dài cung của đồ thị hàm số trên đoạn ? 


A. 				B. .


C. .				D. .

Câu 27: Bán kính hội tụ của chuỗi  là 


A. 					B. .

C. .					D. Không xác định .

Câu 28: Chuỗi  hội tụ hay phân kì?


A. Phân kì vì  - chuỗi có  .					
B. Hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz của chuỗi đan dấu.
C. Hội tụ theo tiêu chuẩn D’Lambert.
D. Hội tụ theo tiểu chuẩn Cauchy.

Câu 29: Tính .
A. không tồn tại. 			B. -2.

C.  .					D. 2. 

Câu 30: Tính đạo hàm cấp 2 của .


A. . 				B. .


C.  .				D. .

Câu 31: Sử dụng quy tắc đạo hàm của thương, đạo hàm của  là:


A. . 	B. .


C.  .			D. .

Câu 32: Tính tích phân bất định .


A. . 				B. .


C.  .			D. .

Câu 33: Tính tích phân bất định .


A. . 			B. .


C.  .				D. .

Câu 34: Tính diện tích hình tim  .


A. . 				B. .


C.   .					D. .

Câu 35: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi . 


A. . 					B. .


C.   .					D. .

Câu 36: Miền hội tụ của chuỗi . 


A. . 					B. .


C.   .					D. .



Câu 37: Tìm giá trị  để hàm số   liên tục tại . 
A. 2. 					B. 4.
C. 0.					D. Không có giá trị nào.

Câu 38: Tìm đạo hàm cấp 10 của hàm số . 


A.  . 			B. .


C. .			D. .

Câu 39: Tính tích phân  . 


A.  . 				B. .


C. .				D. .


Câu 40: Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi hình phẳng , trục hoành và  khi quay quanh trục hoành. 


A. . 				B. .


C.   .					D. .
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